LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ ĐỀ HỘI THI

Tự hào 40 năm - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu

I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày, tháng, năm nào, ở đâu?

A. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

B. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

C. Ngày 19 tháng 5 năm 1880, trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

D. Ngày 19 tháng 5 năm 1880, trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Câu 2. Cho biết Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước?

A. Ngày 05/6/1911, từ bến cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên đường sang phương Tây, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước để đem lại: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”.

B. Ngày 05/6/1910, từ bến cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên đường sang phương Tây, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước để đem lại: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”.

C. Ngày 06/5/1911, từ bến cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên đường sang phương Tây, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước để đem lại: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”.

D. Ngày 06/5/1910, từ bến cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên đường sang phương Tây, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước để đem lại: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”.

Câu 3. Bác Hồ trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 18/01/1941, Bác Hồ trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng. 

B. Ngày 28/02/1941, Bác Hồ trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng. 

C. Ngày 18/02/1941, Bác Hồ trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng. 

D. Ngày 28/01/1941, Bác Hồ trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng. 

Câu 4. Năm 1990, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) đã phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu gì? 

A. Năm 1990, Tổ chức Giáo dục, Khoa họcvà Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) đã phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc”. 

B. Năm 1990, Tổ chức Giáo dục, Khoa họcvà Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) đã phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu “Anh hùng giải phóng, Danh nhân văn hóa thế giới”. 

C. Năm 1990, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) đã phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới”. 

D. Năm 1990, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) đã phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu “Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới”. 
Câu 5. Sau ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975), Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước đã diễn ra ở đâu, vào thời gian nào?

A. Tại Phủ Chủ tịch nước (Hà Nội) từ ngày 16 đến 21 tháng 11 năm 1975.

B. Tại Dinh Độc lập (nay là Hội trường Thống Nhất) từ ngày 15 đến 21 tháng 11 năm 1975.

C. Tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) từ ngày 15 đến 21 tháng 11 năm 1975.

D. Tại Hội nghị toàn quốc lần thứ VIII từ ngày 16 đến 22 tháng 12 năm 1975.

Câu 6. Quốc hội nước ta đã ra Nghị quyết về việc chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước ta ra Quyết định đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh, do đồng chí Trường Chinh ký.

B. Ngày 12 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước ta quyết định đổi tên Thành phố Sài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh, do đồng chí Tôn Đức Thắng ký.
C. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước ta quyết định đổi tên Thành phố Sài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh, do đồng chí Phạm Văn Đồng ký.
D. Ngày 12 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước ta quyết định đổi tên Thành phố Sài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh, do đồng chí Trường Chinh ký.

Câu 7. Căn cứ để Quốc hội nước ta xem xét, quyết định đổi tên Thành phố Sài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh?

A. Nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong công cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn - Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 
B. Nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định tha thiết với việc thành phố mang tên Người; trong công cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn - Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

C. Nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố mang tên Người; trong công cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn - Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

D. Nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố mang tên Người; trong công cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn - Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta.
Câu 8. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế với mức tăng trưởng như thế nào?

A. Kinh tế Thành phố luôn tăng trưởng ở mức cao trong nhiều năm liên tục, giai đoạn 1991 - 1995 tăng 12,6%; giai đoạn 1996 - 2000 tăng 11,1%; giai đoạn 2001 - 2005 tăng 11%; giai đoạn 2006 - 2010 tăng 11,4%; giai đoạn 2011 - 2015, GDP Thành phố tăng trưởng khá cao, tăng bình quân 10,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân 5,8% của cả nước; quy mô, tiềm lực và sự đóng góp cho cả nước ngày càng lớn.

B. Kinh tế Thành phố luôn tăng trưởng ở mức cao trong nhiều năm liên tục, giai đoạn 1991 - 1995 tăng 12,6%; giai đoạn 1996 - 2000 tăng 11,1%; giai đoạn 2001 - 2005 tăng 11%; giai đoạn 2006 - 2010 tăng 10,4%; giai đoạn 2011 - 2015, GDP Thành phố tăng trưởng khá cao, tăng bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân 5,8% của cả nước; quy mô, tiềm lực và sự đóng góp cho cả nước ngày càng lớn.

C. Kinh tế Thành phố luôn tăng trưởng ở mức cao trong nhiều năm liên tục, giai đoạn 1991 - 1995 tăng 12,6%; giai đoạn 1996 - 2000 tăng 10,1%; giai đoạn 2001 - 2005 tăng 11%; giai đoạn 2006 - 2010 tăng 11,4%; giai đoạn 2011 - 2015, GDP Thành phố tăng trưởng khá cao, tăng bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân 5,8% của cả nước; quy mô, tiềm lực và sự đóng góp cho cả nước ngày càng lớn.

D. Kinh tế Thành phố luôn tăng trưởng ở mức cao trong nhiều năm liên tục, giai đoạn 1991 - 1995 tăng 10,6%; giai đoạn 1996 - 2000 tăng 10,1%; giai đoạn 2001 - 2005 tăng 11%; giai đoạn 2006 - 2010 tăng 11,4%; giai đoạn 2011 - 2015, GDP Thành phố tăng trưởng khá cao, tăng bình quân 9,6%/năm, gấp 1,60 lần mức tăng bình quân 5,8% của cả nước; quy mô, tiềm lực và sự đóng góp cho cả nước ngày càng lớn.

Câu 9. Tính đến năm 2016, cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã thực hiện đường lối đổi mới được bao nhiêu năm?

A. 40 năm, từ năm 1975 đến năm 2015.

B. 30 năm, từ năm 1986 đến năm 2016.

C. 41 năm, từ năm 1975 đến năm 2016.
D. 40 năm, từ năm 1976 đến năm 2016.

Câu 10. Để đạt được những thành tựu về kinh tế 40 năm qua, phương châm phát triển kinh tế của Thành phố là gì?

A. Thành phố kiên trì thực hiện phương châm phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn cho Nhân dân.
B. Thành phố kiên trì thực hiện phương châm phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn cho Nhân dân.
C. Thành phố kiên trì thực hiện phương châm phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.

D. Thành phố kiên trì thực hiện phương châm phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại.
Câu 11. Những thành tựu đã đạt được 40 năm qua của Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện qua những mặt quan trọng nào?
A. Kinh tế duy trì tăng trưởng hàng năm ở mức cao; giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Thành phố; đời sống Nhân dân được cải thiện, thu nhập từng bước được nâng lên; năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên, kỷ cương được tăng cường; dân chủ được mở rộng, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy.
B. Kinh tế duy trì tăng trưởng hàng năm ở mức cao; giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Thành phố; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, đã thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội; năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên, kỷ cương được tăng cường; dân chủ được mở rộng, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy.
C. Kinh tế duy trì tăng trưởng hàng năm ở mức cao; giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Thành phố; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, đã thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội; đời sống Nhân dân được cải thiện, thu nhập từng bước được nâng lên; dân chủ được mở rộng, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy.
D. Kinh tế duy trì tăng trưởng hàng năm ở mức cao; giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Thành phố; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch vàphát triển đô thị có nhiều tiến bộ, đã thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội; đời sống Nhân dân được cải thiện, thu nhập từng bước được nâng lên; năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên, kỷ cương được tăng cường; dân chủ được mở rộng, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy.
Câu 12. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu phường, xã, thị trấn và bao nhiêu quận, huyện?

A. Có 322 phường, xã, thị trấn và 24 quận, huyện.
B. Có 232 phường, xã, thị trấn và 24 quận, huyện.
C. Có 332 phường, xã, thị trấn và 24 quận, huyện.
D. Có 312 phường, xã, thị trấn và 24 quận, huyện.
Câu 13. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, gồm những huyện nào?

A. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có 56/56 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, gồm: huyện Củ Chi 20/20 xã, huyện Hóc Môn 10/10 xã, huyện Nhà Bè 06/06 xã, huyện Bình Chánh 14/14 xã và huyện Cần Giờ 06/06 xã.

B. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có 54/56 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, gồm: huyện Củ Chi 20/20 xã, huyện Hóc Môn 10/10 xã, huyện Nhà Bè 06/06 xã, huyện Bình Chánh 12/14 xã và huyện Cần Giờ 06/06 xã.

C. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có 52/56 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, gồm: huyện Củ Chi 18/20 xã, huyện Hóc Môn 10/10 xã, huyện Nhà Bè 06/06 xã, huyện Bình Chánh 12/14 xã và huyện Cần Giờ 06/06 xã.
D. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có 54/56 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, gồm: huyện Củ Chi 22/22 xã, huyện Hóc Môn 08/08 xã, huyện Nhà Bè 06/06 xã, huyện Bình Chánh 12/14 xã và huyện Cần Giờ 06/06 xã.

Câu 14. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X đã xác định mục tiêu tổng quát của Thành phố trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra sao?

A. Xây dựng Đảng bộ Thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
B. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng sống của Nhân dân.
C. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
D. Cả 3 đáp án A, B, C đều đúng.

Câu 15. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Thành phố đã đề ra bao nhiêu chương trình đột phá?

A. Sáu chương trình đột phá, gồm: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình cải cách hành chính; chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chương trình giảm ngập nước; chương trình giảm ô nhiễm môi trường. 


B. Bảy chương trình đột phá, gồm: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình cải cách hành chính; chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chương trình giảm ngập nước; chương trình giảm ô nhiễm môi trường; chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.


C. Tám chương trình đột phá, gồm: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình cải cách hành chính; chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chương trình giảm ngập nước; chương trình giảm ô nhiễm môi trường; chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị; chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá.


D. Bảy chương trình đột phá, gồm: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình cải cách hành chính; chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chương trình chống ngập nước; chương trình giảm ô nhiễm môi trường; chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN:

Anh/Chị hãy viết: “Cảm nhận của bản thân về sự thay đổi cùng những thành tựu đạt được của thành phố Hồ Chí Minh qua 40 năm” (bài viết đánh máy, Font: Times New Roman, cỡ chữ 14, dài không quá 5 trang giấy A4).
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